
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số báo danh Số hợp đồng Mã học viên

1 Đặng Văn Hạ 30/09/1984 Nam 90900616 9966 CBT6-01

2 Nguyễn Thị Chinh 15/01/1986 Nữ 90900696 9967 CBT6-02

3 Vũ Thị Thuỷ 01/12/1983 Nữ 90900097 9968 CBT6-03

4 Nguyễn Thị Loan 18/05/1987 Nữ 90900704 9969 CBT6-04

5 Nguyễn Thị Thu 03/09/1992 Nữ 90900586 9970 CBT6-05

6 Trần Thị Ngọc Bích 22/01/1988 Nữ 90900346 9971 CBT6-06

7 Lê Thị Dung 24/04/1991 Nữ 90900162 9972 CBT6-07

8 Nguyễn Thị Mai 05/04/1989 Nữ 90900151 9973 CBT6-08

9 Hoàng Thị Ngọc Bích 07/04/1993 Nữ 90900236 9974 CBT6-09

10 Lưu Bình Minh 15/08/1985 Nam 90900207 9975 CBT6-10

11 Nguyễn Xuân Đảo 15/11/1982 Nam 90900101 9976 CBT6-11
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